
Thông  báo  kế  hoạch  giảng  dạy
ngoại ngữ ở Đại học Quốc gia Hà
Nội năm học 2015-2016
Trường ĐHNN-ĐHQGHN thông báo kế hoạch giảng dạy ngoại ngữ áp dụng cho
Khoa Luật – ĐHQGHN năm học 2015-2016, chi tiết như sau::

1.Thời lượng giảng dạy trên lớp và hình thức thi hết học phần

1.1.  Đối với sinh viên các khóa từ QH.2014 trở về trước:

Thời lượng giảng dạy trên lớp thực hiện theo tỉ lệ phân bổ hiện hành, cụ thể như
sau:

–          Chương trình chuẩn:

Tiếng Anh A1 (4 tín chỉ): Số giờ trên lớp: 90

Tiếng Anh A2 (5 tín chỉ): Số giờ trên lớp: 90

Tiếng Anh B1 (5 tín chỉ): Số giờ trên lớp: 90

–          Chương trình chất lượng cao:

Tiếng Anh A1 (4 tín chỉ): Số giờ trên lớp: 90

Tiếng Anh A2 (5 tín chỉ): Số giờ trên lớp: 120

Tiếng Anh B1 (5 tín chỉ): Số giờ trên lớp: 120

Tiếng Anh B1 (5 tín chỉ): Số giờ trên lớp: 120

Sinh viên tham gia các bài kiểm tra đánh giá theo quy định trong Đề cương học
phần. Kết thúc học phần, sinh viên tham gia bài thi hết học phần theo lịch thi
chung toàn ĐHQGHN. Bài thi hết học phần Tiếng Anh B1, B2 đồng thời đánh giá
kết quả học phần và xác định chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ.

1.2.  Đối với sinh viên từ khóa QH.2015 trở đi:

https://law.vnu.edu.studioboconganh.com/thong-bao-ke-hoach-giang-day-ngoai-ngu-o-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-nam-hoc-2015-2016/
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Trường ĐHNN điều chỉnh tỷ lệ giờ giảng dạy trên lớp và giờ sinh viên tự nghiên
cứu theo kế hoạch và nội dung do giảng viên giao và được kiểm tra, đánh giá, cụ
thể:

–          Ngoại ngữ cơ sở 1: 120 giờ, trong đó có 60 giờ lên lớp, 60 giờ tự học.

–          Ngoại ngữ cơ sở 2, 3, 4: 150 giờ, trong đó 75 giờ lên lớp, 75 giờ tự học.

Đối với học phần Tiếng Anh cơ sở 1, Tiếng Anh cơ sở 2, sau khi kết thúc học phần
sinh viên tham gia kiểm tra đánh giá kết thúc học phần theo lịch do giảng viên bố
trí.

Đối với học phần Tiếng Anh cơ sở 3, Tiếng Anh cơ sở 4 và Tiếng Anh cơ sở 5, sau
khi kết thúc học phần, sinh viên tham gia bài thi để xác định chuẩn đầu ra về
năng lực ngoại ngữ. Bài thi được tổ chức tập trung tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN
theo kế hoạch gửi kèm Thông báo này.

2.Kế hoạch giảng dạy:

2.1. Học kỳ I:

Khóa
Học
phần

Thời
lượng

giảng dạy
trên lớp

Thời
gian
tự

học
có

kiểm
tra,

đánh
giá

Tổng
số giờ

Thời gian giảng dạy
trên lớp

Số
lớp

Thi học kỳ
I

Kỳ thi
phụ

 
QH. 2015

Tiếng
Anh cơ sở

1 –
Chuẩn

60 giờ (10
tuần)

6 tiết/tuần
60 120

21/9/2015-06/12/2015
(1 tuần dự trữ)

 

 
 
8

 
Lịch thi do
giảng viên

bố trí

 
Ngoại

ngữ cơ sở
1 – CLC

60 giờ (10
tuần)

6 tiết/tuần
60 120



 
 
 
 

QH.2014

Tiếng
Anh A2 –
Chuẩn

90 giờ (15
tuần)

6 tiết/tuần
0 90

 
 
 

07/9/2015-25/12/2015
(1 tuần dự trữ)

 

 
 
2

 
 

06/1/2016

14/1/2016

Tiếng
Anh A2 –

CLC

120 giờ (15
tuần)

8 tiết/tuần
0 120

Tiếng
Anh B1 –
Chuẩn

90 giờ (15
tuần)

6 tiết/tuần
0 90

 
 
3

 
 

07/1/2016Tiếng
Anh B1 –

CLC

120 giờ (15
tuần)

8 tiết/tuần
0 120

QH.2013
Tiếng

Anh B2 –
CLC

120 giờ (15
tuần)

8 tiết/tuần
0 120 0 08/1/2016

 

2.2. Học kỳ II:

 

Khóa Học phần
Thời lượng
giảng dạy
trên lớp

Thời
gian tự
học có
kiểm
tra,

đánh
giá

Tổng
số

Thời gian
giảng dạy
trên lớp

Số
lớp

Thi học kỳ I
Kỳ thi
phụ

 
 
 
 

QH.2015

Tiếng Anh cơ
sở 1 – Chuẩn

60 giờ (10
tuần)

6 tiết/tuần
60 120

 
 

11/1/2016 –
08/4/2016
(1 tuần dự

trữ)

 
1

 
Lịch thi do
giảng viên

 bố trí

 

Tiếng Anh cơ
sở 1 – CLC

60 giờ (10
tuần)

6 tiết/tuần
60 120

Tiếng Anh cơ
sở 2 – Chuẩn

75 giờ (10
tuần)

8 tiết/tuần
75 150

 
8

 
Lịch thi do
giảng viên 

bố tríTiếng Anh cơ
sở 2 – CLC

75 giờ (10
tuần)

8 tiết/tuần
75 150



 
QH.2014

Tiếng Anh
B1 – Chuẩn

90 giờ (15
tuần)

6 tiết/tuần
0 90

 
18/1/2016 –
20/5/2016
(1 tuần dự

trữ)

 
2

 
26/5/2016  

 
02/6/2016

Tiếng Anh
B1 – CLC

120 giờ (15
tuần)

8 tiết/tuần
0 120

QH.2013
Tiếng Anh
B2 – CLC

120 giờ (15
tuần)

8 tiết/tuần
0 120 1 27/5/2016

 

* Ghi chú:

Những sinh viên có chứng chỉ quốc tế (hoặc chứng chỉ của các đơn vị được
ĐHQGHN chấp nhận) dùng để xét miễn học và lấy điểm tối đa cho những học
phần chưa tích lũy, nộp chứng chỉ về phòng Đào tạo, Trường ĐHNN, ĐHQGHN
(Phòng 109, Nhà A1) để làm thủ tục hậu kiểm và công nhận kết quả vào 04 đợt
trong năm học (Đợt 1: 10/8/2015-18/8/2015. Đợt 2: 09/11/2015-17/11/2015. Đợt 3:
09/5/2016-16/5/2016. Đợt 4: 06/6/2016 đến 13/6/2016).   

3.      Kế hoạch nghỉ lễ

Nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước. Ngày 05/5/2016, Trường ĐHNN tổ chức Hội
nghị Nghiên cứu khoa học cấp trường, giáo viên của Trường được nghỉ dạy để
tham dự Hội nghị và dạy bù theo kế hoạch tại Khoa Luật – ĐHQGHN.

Trân trọng thông báo./.


